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Giáo án số:    03     Số tiết :     01    Tổng số tiết đã giảng: 05
Thực hiện ngày  04  tháng  04  năm  2016

          CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
Tên bài học:       	 Bài 4: Tác động của con người đến sinh quyển

MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 
· Kiến Thức:
· Sinh viên biết được kiến thức cơ bản về mối liên hệ tương hỗ giữa môi trường và con người.
· Sinh viên hiểu được các khái niệm: ô nhiễm môi trường, đa dạng sinh học và chất lượng cuộc sống. 
·  Sinh viên giải thích được những hậu quả do tác động của con người đến sinh quyển.
· Kỹ năng:
· Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để phòng tránh gây ô nhiễm môi trường và giúp duy trì sự đa dạng sinh học.
· Thái độ:
·  Sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 
·  Yêu thích môn học môi trường và con người với mong muốn khám phá những kiến thức mới.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 			Thời gian: 02 phút
· Chào lớp học.
· Số sinh viên vắng:…………Tên:…………………………......................................
…………………………………………………………………………………........
· Nội dung nhắc nhở:
- Kiểm diện
- Vệ sinh

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:   
Thời gian: 05 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:  
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	



Câu hỏi kiểm tra: 
1. Bạn hãy cho biết hệ sinh thái là gì? 
2. Bạn hãy cho biết sinh quyển là gì? 
III. BÀI GIẢNG MỚI
1. Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu.
2. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
    Giữa con người và môi trường có một mối quan hệ rất mật thiết, do đó khi nói đến con người, bao giờ chúng ta cũng nghĩ ngay đến môi trường xung quanh, những sản phẩm của con người, những tác động gây ra bởi con người đối với môi trường và ngược lại. Nếu môi trường tốt thì sức khỏe của con người được đảm bảo, cuộc sống sẽ vui tươi. Nếu như môi trường bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến con người. 
    Ngày nay, trong thời đại bùng nổ dân số, công nghiệp hóa, đô thị hóa, vai trò của con người đối với môi trường lại càng quan trọng hơn và mang tính toàn cầu.
    Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  “Tác động của con người đến sinh quyển”. Nội dung bao gồm: 
1. Tác động tích cực đến môi trường.
2. Tác động tiêu cực đến môi trường. 
	
Giảng viên đặt câu hỏi.
Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cung cấp hình ảnh minh họa.
	
Sinh viên trả lời câu hỏi.
Sinh viên lắng nghe, nhìn nội dung và hình ảnh minh họa trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.


	
2
phút

	2
	Giảng bài mới: 
1. Tác động tích cực đến môi trường.
     Hình ảnh minh họa cho các hoạt động tích cực của con người. 
Tóm lại:
- Con người tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm môi trường và quản lý môi trường.
- Con người tham gia bảo vệ đa dạng sinh học song song với việc bảo vệ môi trường 
    Để bảo vệ và quản lý môi trường, bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục thì cần có các luật môi trường:
· Luật việt Nam:
- Luật số 82/2015/QH13: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 
- Luật số: 55/2014/QH13: Luật bảo vệ môi trường. 
- Luật số 41/2013/QH13: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
- …
· Văn bản, Công ước quốc tế trong lĩnh vực môi trường mà việt nam tham gia:
-  Văn bản Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu đã được chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc COP 21, năm 2015.
- Công ước về đa dạng sinh học (CBD), năm 1992. 
- Công ước về bảo vệ tầng ôzôn, năm 1985. 
- Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), năm 1982.
- …
2. Tác động tiêu cực đến môi trường. 
2.1. Gây ô nhiễm môi trường 
Khái niệm: 
Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (Số: 55/2014/QH13): 
“Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”.
Hậu quả:
- Ô nhiễm môi trường không khí, gồm nhiều loại hình ô nhiễm như: Mưa axit, khói thải sinh hoạt – sương mù, hiệu ứng nhà kính, chất phóng xạ, thủng tầng ozone, ô nhiễm do tiếng ồn.
-  Ô nhiễm môi trường đất, nước.
- Mất cân bằng sinh thái. 
Nguyên nhân: do 2 lý do chính 
- Dân số gia tăng và sự đô thị hóa - công nghiệp hóa.
- Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 
2.2. Gây suy giảm đa dạng sinh học 
Khái niệm:
Đa dạng sinh học là sự khác nhau giữa các sinh vật sống ở tất cả mọi nơi, bao gồm: các hệ sinh thái trên cạn và các hệ sinh thái thủy sinh (trong nước).
Thuật ngữ này bao hàm sự khác nhau trong một loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái. 
Giá trị của đa dạng sinh học:
Đa dạng sinh học cung cấp nguồn thực phẩm cho con người, cung cấp nguồn gen quý hiếm, là tác nhân điều hòa sinh học, cung cấp các sản phẩm tự nhiên như dược phẩm, thuốc trừ sâu sinh học, đồng thời còn phục vụ cho nhu cầu giải trí của con người.
Hậu quả:
- Các loài sinh vật (động thực vật và vi sinh vật) ngày càng bị tuyệt chủng.
- Tính đa dạng di truyền của những quần thể thấp nên khó thích nghi với các biến động khí hậu hoặc các bệnh truyền nhiễm. 
- Mất cân bằng hệ sinh thái. 
Nguyên nhân:
- Những hành động phá hoại môi trường sống.
- Hoạt động săn bắt của con người cũng đã gây sự tuyệt chủng của nhiều thú lớn.
- Nhập cư của các loài ngoại lai từ khu vực khác cũng dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều giống loài. 
2.3. Gây suy giảm chất lượng cuộc sống
Khái niệm:
    Chất lượng cuộc sống là một thuật ngữ được sử dụng để đánh giá chung nhất về các mức độ tốt đẹp của cuộc sống đối với các cá nhân và trên phạm vi toàn xã hội.
Chất lượng cuộc sống được đánh giá bởi nhiều tiêu chí khác nhau như: môi trường chính trị xã hội, môi trường văn hóa xã hội, môi trường kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, môi trường sinh thái tự nhiên,…
Nguyên nhân: 
- Dân số gia tăng, sự đô thị hóa và công nghiệp hóa. 
- Hiện tượng di dân. 
- Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 
- Quá trình sản xuất phát sinh nhiều chất thải.
- …
	

Giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên về các hoạt động nào tác động tích cực đến môi trường. 
Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời, cung cấp hình ảnh minh họa và cho ví dụ cụ thể.





Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời, cung cấp các luật và công ước quốc tế về môi trường













Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho ví dụ cụ thể.






Giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên. 
Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho ví dụ cụ thể.







Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ cụ thể.













Giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên. 
Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ cụ thể.





Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ cụ thể.







Giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên. 
Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho ví dụ cụ thể.
	

Sinh viên trả lời câu hỏi.
Sinh viên lắng nghe, nhìn nội dung, hình ảnh trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.








Sinh viên lắng nghe, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.













Sinh viên lắng nghe, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.




Sinh viên trả lời các câu hỏi.

Sinh viên lắng nghe phần giải thích, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.




Sinh viên lắng nghe, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.












Sinh viên trả lời các câu hỏi.

Sinh viên lắng nghe phần giải thích, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.


Sinh viên lắng nghe, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.






Sinh viên trả lời các câu hỏi.

Sinh viên lắng nghe phần giải thích, nhìn nội dung trên màn chiếu và ghi chép những nội dung cần thiết.
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Qua bài học này, sinh viên cần đạt được những kiến thức cơ bản sau:
1. Con người có mối quan hệ tương hỗ với các hệ sinh thái tự nhiên. 
2. Con người tác động tích cực đến môi trường như: tham gia bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học. 
3. Con người tác động tiêu cực đến môi trường như: gây ô nhiễm môi trường, gây suy giảm đa dạng sinh học, gây suy giảm chất lượng cuộc sống. 
4. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.
5. Đa dạng sinh học là sự khác nhau giữa các sinh vật sống ở tất cả mọi nơi, bao hàm sự khác nhau trong một loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái. 
6. Chất lượng cuộc sống là một thuật ngữ được sử dụng để đánh giá chung nhất về các mức độ tốt đẹp của cuộc sống đối với các cá nhân và trên phạm vi toàn xã hội. Chất lượng cuộc sống được đánh giá bởi nhiều tiêu chí khác nhau như: môi trường sinh thái tự nhiên,… 
	


Giảng viên trình bày tóm tắt các nội dung đã dạy bằng lời.

	


Sinh viên lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.
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	Câu hỏi ôn tập tại lớp:
1. Hãy cho biết hành động nào có tác động tích cực đến môi trường?
A. Trồng rừng.
B. Sử dụng năng lượng sạch (xăng sinh học,...).
C. Tham gia chiến dịch mùa hè xanh. 
D. Tất cả các câu trên.
Đáp án: D
2. Hãy cho biết hành động nào có tác động tiêu cực đến môi trường?
A. Sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học.
B. Xả rác bừa bãi ra đường hay nơi công cộng.
C. Săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm.
D. Tất cả các câu trên.
 Đáp án: D                           
Câu hỏi ôn tập tập về nhà:
1. Vì sao nói con người là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Cho ví dụ? 
2. Vì sao nói con người là nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng sinh học. Cho ví dụ? 
3. Vì sao nói con người là nguyên nhân chính gây suy giảm chất lượng cuộc sống của chính mình. Cho ví dụ? 
4. Bạn có suy nghĩ gì về nạn phá rừng ở Việt Nam? 

	
Giảng viên kiểm tra lại kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm.




Giảng viên kiểm tra lại kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm.







Giảng viên đưa các câu hỏi ôn tập về nhà cho sinh viên.

	
Sinh viên trả lời các câu hỏi
tại lớp.





Sinh viên trả lời các câu hỏi
tại lớp.








Sinh viên lắng nghe và ghi chép các câu hỏi ôn tập. 
Sinh viên tự học, tự nghiên cứu tại nhà.
	
0.5
Phút
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	Hướng dẫn tự học:
Nội dung chuẩn bị cho chương 4: Hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người.  
1. Nhu cầu về dinh dưỡng. 
2. Nhu cầu về năng lượng. 
3. Nhu cầu về không gian và lãnh thổ. 
4. Các nhu cầu khác của con người. 

	
Giảng viên giới thiệu nội dung bài học tiếp theo cho sinh viên. Nhắc nhở sinh viên ôn tập bài đã học và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Sinh viên lắng nghe những nội dung của bài học tiếp theo. 
Sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước khi lên lớp bằng giáo trình môn học và các tài liệu tham khảo đã được giới thiệu.
	
1 phút




	

Nguồn tài liệu tham khảo 
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IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN			Ngày   04   tháng   04   năm 2016
								Chữ ký giảng viên


								ThS. Lê Văn Bình
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